KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MG nhỡ B2 
Tên giáo viên: Lớp MGN B2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/11 đến 03/12
	Tuần 2
Từ 06/12 đến 10/12
	Tuần 3
Từ 13/12 đến 17/12
	Tuần 4
Từ 20/12 đến 24/12
	Tuần 5
Từ 27/12 đến 31/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ nhàng ngồi vào bàn chơi.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, sau cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc.
+ Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC:
- Hô hấp: Thổi bóng; Gà gáy
- Tay: Hai tay ra trước, sang ngang; Hai tay ra trước lên cao
- Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải; Cúi gập người về phía trước
- Chân: Ngồi xổm , đứng lên; Ngồi khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ; Bật chụm tách chân 
- Điều hòa (MT6) 

	MT6

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về những con vật bé yêu thích
+ Con hãy kể về các con vật mà con biết? ( tên con vật, đặc điểm nổi bật của con vật ..) 
+ Kiếng kêu , thói quen của chúng như thế nào?
+ Lợi ích của các con vật?
+ Các con vật sống ở đâu? 
+ Loại thức ăn đặc trưng của loài động vật đó.
+ Với các con vật sống ở trong gia đình con thì con chăm sóc chúng như thế nào?
+Trò chuyện được sự giống và khác nhau giữa một số con vật (tên gọi, giống , hình dáng bên ngoài , loại thức ăn đặc trưng, nơi sống chủ yếu..)
*Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12.
+ Con biết ngày 22/12 là ngày gì không?
+Ý nghĩa của ngày này là gì?
+ Trong ngày này diễn ra các hoạt động gì?
+ Các chú bộ đội mặc trang phục gì? Công việc của chú là gì? Chú sử dụng đồ dùng gì?
+ Tình cảm của con đối với chú bộ độ?
+ Con làm gì để tỏ lòng biết ơn đến các chú bộ đội?
* Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ các loài động vật.
+ Để các con vật luôn được tự do sinh sống, tồn tại trong môi trường tự nhiên chúng ta phải làm gì ?
- Giáo dục : Trẻ biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ các con vật. (MT52) 

	MT52

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Cắt, gấp, dán: Con gà
(Theo mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH

Vẽ côn trùng
(Theo đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo hình con vật 

	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH

Vẽ quà tặng chú bộ đội
( Theo đề tài) (MT92) 

	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH
Xé, dán: Vẩy cá
(Theo mẫu) 

	MT4, MT27, MT60, MT92, MT97

	
	T3
	Làm quen với toán
LQVT
Dạy trẻ so sánh,sắp xếp chiều dài 3
đối tượng 

	Làm quen với toán
LQVT
Củng cố đếm đến
4, NB chữ số 4 

	Làm quen với toán
LQVT

Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4 

	Làm quen với toán
LQVT
Dạy trẻ so sánh,
sắp xếp chiều cao
3 đối tượng 

	Làm quen với toán
LQVT

Gộp hai nhóm trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả 

	

	
	T4
	Văn học
VĂN HỌC
Thơ: Đàn gà con
( Trẻ chưa biết) 

Văn học
PTVĐ

VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện
TCVĐ: Nhảy ra nhảy vào (MT4) 

	Vận động
PTVĐ
Đi trong đường hẹp trèo lên xuống ghế
TCVĐ: Đội nào nhanh nhất 

Vận động
VĂN HỌC

Truyện : Cáo thỏ và gà trống
( Trẻ chưa biết) (MT60) 

	Văn học
LQVH

Truyện: Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ

(Đọc truyện cho trẻ nghe) 

Văn học
Bật sâu 40cm 
TC: Ai nhanh nhất 

	Vận động
PTVĐ:Bò thấp chui qua cổng
TCVĐ : Ai tài hơn 

Vận động
VĂN HỌC

Thơ: Quà của bố
( Trẻ đã biết) 

	Văn học
VĂN HỌC
Truyện: Sẻ con
( Trẻ chưa biết) 

Văn học
PTVĐ
VĐCB:
Nhảy lò cò 3m
TC: Tung cao hơn nữa 

	

	
	T5
	Khám phá
KHÁM PHÁ

Những con vật nuôi trong gia đình (MT27) 

	Khám phá
KHÁM PHÁ

Vòng tuần hoàn của bướm 

	Khám phá
KPXH

Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng 

	Khám phá
KHÁM PHÁ

Trò chuyện về chú bộ đội 

	Khám phá
KHÁM PHÁ

Bé chăm sóc và bảo vệ các con vật 

	

	
	T6
	Âm nhạc
ÂM NHẠC

VĐTN: Đố bạn
( Đa số trẻ đã biết)
NH: Chị ong nâu và em bé
TCAN: Nghe tiếng hát đoán tên bạn 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC

DH: Con chim vành khuyên
( Trẻ chưa biết)
NH: Chú voi con ở bản đôn
TCAN: Ai nhanh nhất 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC

- DH: Con chuồn chuồn.
-NH: Chị ong nâu và em bé.
-TC: Nhìn hình đoán tên bài hát.
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
ÂN
Hát: Chú bộ đội đi xa
( Trẻ chưa biết)
NH: Ba em là bội đội hải quân
TCAN: Giọng hát to- giọng hát nhỏ 

	Âm nhạc
ÂM NHẠC

VĐTN: Gà trống mèo con cún con
( Đa số trẻ đã biết)
NH: Đàn gà trong sân
TCÂN: Tạo dáng (MT97) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐ có chủ đích:
- Nhặt lá, cành rụng để xếp thành các con vật.
- Mô tả 1 số hành động của các con vật bé yêu
- Quan sát, trò chuyện về các con vật gần gũi. 
- Làm con mèo từ lá cây
- Trò chuyện với trẻ về ý thức bảo vệ các con vật quý hiếm.
* TCVĐ:
- Tạo dáng của các con vật
- Chú vịt con
- Mèo đuổi chuột,
-Cóc nhảy 
- Cá vàng bơi
- Đi như gấu bò như chuột….
*Chơi tự do: 
- Vẽ phấn các con vật trên sân trường, xâu lá, nhặt lá vàng rơi, chơi với đồ chơi mang theo, chơi đồ chơi ở sân trường 

*HĐ có chủ đích:
- Thí nghiệm : “Sự hòa tan của nước”. 
- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng.
- Thảo luận về mối quan hệ giữa môi trường sống đối với các con vật.
- Trò chuyện với Bác bảo vệ
- Nghe cô kể câu chuyện: Dê con nhanh trí
*TCVĐ: 
-Con thỏ
- Mèo và chim sẻ
-Mẹ nào con nấy
- Sói và dê
- Những con vật ngộ nghĩnh
- Mèo đuổi chuột, kéo co
*Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi mang theo, chơi các trò chơi dân gian, Chơi theo ý thích với các thiết bị đồ chơi ,chơi với nước, cát. (MT22) 

*HĐ có chủ đích:
- Cho trẻ đi dạo trên sân trường và mô phỏng vận động của chú bộ đội
- Trò chuyện với trẻ về nơi làm việc của chú bộ đội hải quân.
- Quan sát trang phục chú bộ đội hải quân.
- Quan sát trang phục chú cảnh sát giao thông
- Trò chuyện với trẻ điểm giống và khác nhau về công việc của các chú bộ đội 
* TCVĐ:
- Chú bộ đôi hành quân 
- Đá bóng vào gôn. 
- Tung cao hơn nữa
- Trời nắng, trời mưa,
- Bé và cái bóng của mình.
*Chơi tự do
- Vẽ chú bộ đội trên sân trường, quan sát chăm sóc cây: tưới cây,chơi với đồ chơi mang theo, chơi đồ chơi ở sân trường. 

* MĐ: 
- Quan sát con cá 
- Trò chuyện về tình cảm của trẻ đối với những con vật.
- Làm thí nghiệm: Bé cùng thổi
-Tổ chức giao lưu tập thể
- Lao động tập thể: lau lá cây, chăm sóc cây.
- Chăm sóc vườn rau
* TCVĐ:
- Gió thổi 
- Chuyền bóng
- Cáo ơi ngủ à
- Nhảy bao bố
- Thả đỉa ba ba
* Chơi tự do với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời. 

* HĐ có chủ đích: 
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc , bảo vệ 1 số các con vật bé biết.
- Quan sát phòng y tế
- Quan sát thảo luận sự giống nhau và khác nhau của con voi con hổ.
- Thảo luận về một số món ăn được chết biến từ các con vật
- Chăm sóc vườn rau của lớp.
* TCVĐ:
- Lùa vịt về chuồng
- Bắt chước tạo dáng
- Cáo và thỏ 
- Mèo đuổi chuột
- Chó sói sấu tình
- Mẹ nào con nấy
- Gà mái đẻ trứng.
*Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi mang theo, chơi các trò chơi dân gian, chơi theo ý thích với các thiết bị đồ chơi , chơi với nước, cát. (MT25) 

	MT22, MT25

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm: Làm tranh sách về các con vật nuôi (T1), Xây trang trại chăn nuôi(T2), Xây vườn bách thú(T3), Ca múa hát chào mừng ngày 22/12( T4), Bác sỹ thú y (T5). 
* Góc xây dựng: 
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh(đồ chơi tự tạo)
- Xây dựng trang trại; Xây dựng vườn bách thú, Xây trang trại chăn nuôi 
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho các con vật
- Bé tập làm nội trợ: Pha nước chanh, hoa quả dầm, nấu một số món ăn phổ biến.
- Bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân đồ chơi, quà tặng,đồ dùng học tập, hoa quả, thực phẩm , rau sạch .
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán, xắc xô,nhạc không lời, đò dùng âm nhạc.
-Cô giới thiêu đồ chơi mới.
-Cô hướng dẫn trẻ cách làm
-Cô cho trẻ về góc chơi.làm tranh sách về các con vật, vẽ các con vật bé thích,vẽ quà tặng chú bộ đội.
- Ca múa hát các bài hát trong chủ đề, Chủ điểm
* Góc thư viện:
- Đọc truyện , xem tranh ảnh,làm album ảnh và kể về các con vật bé yêu,đọc các bài ca dao tục ngữ về con vật. 
- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về các con vật 
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc.
* Góc khoa học
- Khám phá về đặc điểm hình dáng, môi trường sống của các con vật bé yêu( con chó, con cá, con mèo..) ; Khám phá về lợi ích của các con vật sống trong rừng ( con gấu, con khỉ..);
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu.
*Góc vận động: Chơi ném bóng vào rổ; bật chụm, tách. (MT64) 

*Góc trọng tâm: Làm tranh sách về các con vật nuôi (T1), Xây trang trại chăn nuôi(T2), Xây vườn bách thú(T3), Ca múa hát chào mừng ngày 22/12( T4), Bác sỹ thú y (T5). 
* Góc xây dựng: 
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh(đồ chơi tự tạo)
- Xây dựng trang trại; Xây dựng vườn bách thú, Xây trang trại chăn nuôi 
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho các con vật
- Bé tập làm nội trợ: Pha nước chanh, hoa quả dầm, nấu một số món ăn phổ biến.
- Bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân đồ chơi, quà tặng,đồ dùng học tập, hoa quả, thực phẩm , rau sạch .
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán, xắc xô,nhạc không lời, đò dùng âm nhạc.
-Cô giới thiêu đồ chơi mới.
-Cô hướng dẫn trẻ cách làm
-Cô cho trẻ về góc chơi.làm tranh sách về các con vật, vẽ các con vật bé thích,vẽ quà tặng chú bộ đội.
- Ca múa hát các bài hát trong chủ đề, Chủ điểm
* Góc thư viện:
- Đọc truyện , xem tranh ảnh,làm album ảnh và kể về các con vật bé yêu,đọc các bài ca dao tục ngữ về con vật. 
- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về các con vật 
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc.
* Góc khoa học
- Khám phá về đặc điểm hình dáng, môi trường sống của các con vật bé yêu( con chó, con cá, con mèo..) ; Khám phá về lợi ích của các con vật sống trong rừng ( con gấu, con khỉ..);
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu.
*Góc vận động: Chơi ném bóng vào rổ; bật chụm, tách. (MT81) 

*Góc trọng tâm: Làm tranh sách về các con vật nuôi (T1), Xây trang trại chăn nuôi(T2), Xây vườn bách thú(T3), Ca múa hát chào mừng ngày 22/12( T4), Bác sỹ thú y (T5).
* Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh(đồ chơi tự tạo)
- Xây dựng trang trại; Xây dựng vườn bách thú, Xây trang trại chăn nuôi
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Bác sĩ thú y khám chữa bệnh cho các con vật
- Bé tập làm nội trợ: Pha nước chanh, hoa quả dầm, nấu một số món ăn phổ biến.
- Bán hàng: Bán đồ dùng cá nhân đồ chơi, quà tặng,đồ dùng học tập, hoa quả, thực phẩm , rau sạch .
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán, xắc xô,nhạc không lời, đò dùng âm nhạc.
-Cô giới thiêu đồ chơi mới.
-Cô hướng dẫn trẻ cách làm
-Cô cho trẻ về góc chơi.làm tranh sách về các con vật, vẽ các con vật bé thích,vẽ quà tặng chú bộ đội.
- Ca múa hát các bài hát trong chủ đề, Chủ điểm
* Góc thư viện:
- Đọc truyện , xem tranh ảnh,làm album ảnh và kể về các con vật bé yêu,đọc các bài ca dao tục ngữ về con vật.
- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về các con vật
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc.
* Góc khoa học
- Khám phá về đặc điểm hình dáng, môi trường sống của các con vật bé yêu( con chó, con cá, con mèo..) ; Khám phá về lợi ích của các con vật sống trong rừng ( con gấu, con khỉ..);
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu.
*Góc vận động: Chơi ném bóng vào rổ; bật chụm, tách. (MT7) 

	MT64, MT81, MT7

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi thức ăn.
-Rửa tay trước khi ăn, xúc miệng nước muối sau ăn.
-Nói tên các món ăn hàng ngày. (MT80) 

	MT80

	Hoạt động chiều
	-PTVĐ: +VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện
+TCVĐ: Nhảy ra nhảy vào
- Làm bài tạo hình: Tô nét, tô mầu con cá
- Trò chuyện với trẻ về các con vật bé thích
- Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, và giở từng trang để xem, đọc
- Hát các bài hát: Gà trống mèo con và cún con, gà trống thổi kèn, chú mèo con,… 
- Đọc các bài thơ: mèo con, đàn gà con..
- Đoán các con vật qua câu đố- Làm album ảnh các con vật bé yêu
- Giả các câu đố của cô.
- Biểu diễn văn nghệ. 
- Lao động tập thể
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan. 

-Truyện : Cáo thỏ và gà trống
( Trẻ chưa biết)
- TTHT: Nhận biết động vật
- Làm quen với bài thơ: Qùa của bố
- Luyện đọc diễn cảm bài thơ “Cá ngủ ở đâu”
- Nghe kể chuyện: Vì sao hưu có sừng, chú chim sâu, chuyện về chàng gà trống…
- Cho trẻ chơi các trò chơi: Nghe tiếng kêu tìm đúng con vật, gà gáy vịt kêu, tai ai tinh..
- Xem video kỹ năng sống
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan.
- Chơi theo ý thích 

- THỂ DỤC: Bật sâu 40cm TC: Ai nhanh nhất
- Xem video về vòng đời phát triển của ếch
- Dạy trẻ kĩ năng mặc, cởi quần áo khoác.
- Hướng dẫn trò chơi "Ghép chữ cái thành từ theo mẫu"
-Lao động tập thể 

- Thơ: Qùa của bố 
- Làm tranh sách về chú bộ đội
- Xem video các hoạt động của chú bộ đội
- Xem băng hình, quan sát, trò chuyện về công việc của chú cảnh sát giao thông, trang phục...
- Vẽ quà tặng chú bộ đội
- Hát các bài hát về chú bộ đội: chú bộ đội, em yêu chú bộ đôi, em làm chú bộ đội…
- Dạy trẻ kỹ năng kéo khóa.
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc.
- Biểu diễn văn nghệ. 
- Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan.
- Chơi theo ý thích (MT87) 

- PTVD: Nhảy lò cò 3m
-TTHT: Lợi ích của các con vật
- Quan sát, xem băng hình và tìm hiểu về các loài động vật và môi trường sống của chúng
- Quan sát qua băng hình và tìm hiểu về một số loại côn trùng
- Nghe kể truyện: Vì sao gà chẳng biết bơi, chuyến đi xa của chú chuột nhỏ,..
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc 1 số con vật bé biết.
- Dạy trẻ kỹ năng thả tăm
- Nêu gương bé ngoan.
- Biểu diễn văn nghệ. 
- Chơi tự do ở các góc
- Lao động tập thể
- Chơi theo ý thích (MT98) 

	MT87, MT98

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật bé yêu 
	Động vật sống ở khắp nơi 
	Phân loại con vật sống trong rừng 
	Cháu yêu chú bộ đội 
	Bé chăm sóc và bảo vệ động vật 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
[bookmark: _GoBack] 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
 
 
 





image4.wmf


11


image5.wmf


13


image6.wmf


14


image1.wmf


8


image2.wmf


9


image3.wmf


12


